
MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ I (NĂM HỌC 2024 – 2025)      
MÔN LỊCH SỬ - KHỐI 10 

Thời gian làm bài: 45 phút 
I. NỘI DUNG KIẾN THỨC 
 1. Chương I: Lịch sử và sử học. 
 2. Chương II: Vai trò của sử học. 
 3. Chương III: Một số nền văn minh trên thế giới thời kì cổ - trung đại. 
 4. Chương IV: Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới. 
 5. Chương V: Văn minh Đông Nam Á thời cổ - trung đại. 
 6. Chương VI: Một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam trước năm 1858. 
II. HÌNH THỨC 
 1. Phần trắc nghiệm: 60%  (30 phút).  2. Phần đúng sai: 40%  (15 phút). 

STT 
Nội dung  
kiến thức Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 
Tổng số 
câu hỏi 

Tổng số điểm 
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 

TN Đ-S TN Đ-S TN Đ-S Trắc 
nghiệm 

Đ-S Trắc 
nghiệm 

Đ-S 

1 
Chương II. 
Vai trò của 

sử học 
Bài 2. Vai trò của sử học 01     

 
 01  0,25 đ  

2 Chương III. 
Một số nền  văn 
minh trên thế 

giới thời 
cổ – trung đại 

Bài 4. Văn minh Ai Cập 
cổ đại 01      01  0,25 đ  

Bài 5. Văn minh  
Trung Hoa cổ – trung 

đại 
01      01  0,25 đ  

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM 
Trường THPT Marie Curie 

Tổ Lịch sử 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



Bài 6. Văn minh Ấn Độ 
cổ –  trung đại 

01      01  0,25 đ  

Bài 7. Văn minh Hy Lạp 
– La Mã cổ đại 

01 
01 

lệnh 

01 
01 

lệnh 

 
02 

lệnh 

02 
01 câu 

0,5 đ 
1,0 đ 

Bài 8. Văn minh 
thời Phục hưng 01 01  02 0,5 đ 
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Chương IV. 
Các cuộc cách 

mạng công 
nghiệp trong 

lịch sử thế giới 

Bài 9. Các cuộc cách 
mạng công nghiệp thời 

cận đại 
02 

01 
lệnh 

01 
01 

lệnh 

 
02 

lệnh 

03 

01 câu 

0,75 đ 

1,0 đ 
Bài 10. Các cuộc cách 

mạng công nghiệp thời 
hiện đại 

02 01  03 0,75 đ 

4 

Chương V. 
Văn minh Đông 
Nam Á thời cổ 

– trung đại 

Bài 11. Hành trình phát 
triển và thành tựu văn 
minh Đông Nam Á thời 

cổ – trung đại 

02 
01 

lệnh 02 
01 

lệnh  
02 

lệnh 04 01 câu 1,0 đ 1,0 đ 
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Chương VI. 
Một số nền văn 

minh cổ trên 
đất nước Việt 

Nam trước năm 
1858 

Bài 12. Văn minh 
Văn Lang, Âu Lạc 

02 

01 
lệnh 

01 

01 
lệnh 

 

02 
lệnh 

03 

01 câu 

0,75 đ 

1,0 đ 
Bài 13. Văn minh 

Chămpa 
02 01  03 0,75 đ 

 
TỔNG SỐ CÂU HỎI 

16 
câu 

04 
lệnh 

08 
câu 

04 
lệnh  

08 
lệnh 24 câu 4 câu 6,0 đ 4,0 đ 

 
TỔNG SỐ 

ĐIỂM 

4,0 
điểm 

1,0 
điểm 

2,0 
điểm 

1,0 
điểm 

 
2,0 

điểm 
  

 
6,0 đ 

 
4,0 
đ 

 
TỶ LỆ 50% 30% 20%   10,0 đ – 100% 



 


